
● Những vật dụng không vừa túi nên được xử lý như 
"rác cồng kềnh". ● Các vật dụng bị hỏng nên được bọc 
trong giấy trước khi vứt bỏ. ● Tuyệt đối không được 
bỏ pin vào trong túi vì có thể gây cháy.

giấy Vui lòng buộc chặt từng loại vật phẩm bằng dây trước khi đặt ra để thu gom. Đ
iều này bao gồm sách, tạp chí, tờ rơi, báo, hộp giấy và hộp bìa cứng.

Dầu ăn đã qua sử dụng Vui lòng loại bỏ mọi tạp chất và đổ chất thải vào thùng chứa được chỉ định. Dầu 
thải công nghiệp và các vật liệu tương tự không được phép đổ vào đây.

Vui lòng tháo pin 
hoặc bộ nguồn trước 
khi vứt bỏ.

Điều này áp dụng cho các 
vật dụng có thành phần từ 
80% trở lên là kim loại. 
Vui lòng gói lưỡi dao vào 
giấy trước khi vứt bỏ.

Hãy sử dụng hết sản 
phẩm, sau đó đục lỗ trê
n sản phẩm ở khu vực 
ngoài trời thoáng khí 
trước khi vứt bỏ.

Trước khi vứt 
bỏ, hãy rửa 
sạch và phân 
loại chúng 
theo từng 
loại.

Pin sạc dự 
phòng cũng 
có thể đ
ược xử l
ý.

Rửa sạch phần bên trong bằng 
nước và bỏ đi mà không cần 
nghiền nát. Tháo nắp và nhãn.

Các thiết bị điện 
nhỏ đã qua sử dụng kim loại bình xịt

Chai màu nâu, chai 
trong suốt, các loại 

chai khác

Đèn huỳnh 
quang, pin 

khô

Chai, nắp, cốc/hộp, tuýp, tú
i/nhãn/màng bọc, khay, vật 
liệu đệm, v.v.

Chậu rửa mặt, bàn chải đánh ră
ng, ống hút, hộp đựng thực 
phẩm Tupperware, chậu trồng câ
y, đồ chơi bằng nhựa, bìa đựng 
tài liệu trong suốt, v.v.

Lau sạch thức ăn hoặc dầu mỡ 
còn sót lại, rửa sạch và để 
khô trước khi vứt bỏ.

Vui lòng làm sạch trước khi 
vứt bỏ. Vui lòng vứt bỏ riêng 
biệt với các loại bao bì nhựa 
khác.

Rác thải có thể tái chế (vui lòng phân loại từng loại trước khi vứt bỏ).

Hộp và bao bì nhựa (Có 
dấu hiệu bằng nhựa)

Sản phẩm làm từ nhựa (kh
ông có nhãn nhựa)

Lon nhôm, 
lon thép

chai nhựa

Hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải tại thành phố Soo
Chất thải có thể đốt được Thức ăn thừa, các sản phẩm giấy, quần áo, giày dép, cây cối, lá rụng, cành cây, tã lót, v.v.

Chất thải không cháy Thủy tinh, đồ gốm sứ, túi xách, ô dù, ống cao su, bật lửa, v.v.

●Vui lòng không gói đồ bằng giấy hoặc các vật liệu kh
ác để chúng tôi có thể kiểm tra việc phân loại. ●Vui 
lòng để ráo nước thức ăn thừa trước khi bỏ ra. ●Vui 
lòng loại bỏ hết chất rắn bám trên tã đã qua sử dụng 
trước khi vứt bỏ.●Vui lòng vứt bỏ nệm và chăn mền 
như rác cồng kềnh.



[Những vật phẩm không thể thu gom] ● Bình chữa cháy, gạch, khối xây, vật liệu xây 
dựng, máy móc nông nghiệp, ô tô, lốp xe, ắc quy, thuốc trừ sâu, v.v. → Vui lòng yêu 
cầu nhà bán lẻ hoặc công ty chuyên nghiệp xử lý. ● Sản phẩm thuộc phạm vi Luật Tái chế 
Thiết bị Gia dụng: Đối với máy điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, tivi, v.v., vui lò
ng yêu cầu cửa hàng nơi bạn mua, cửa hàng nơi bạn thay thế hoặc cửa hàng hợp tác trong 
thành phố xử lý.

Tại thành phố Soo, rác thải được phân loại và thu gom thành "rác dễ cháy", "rác không 
cháy" và "rác tái chế".

[Địa điểm thu gom rác thải thành phố Soo] Các địa điểm thu gom rác thải địa phương được 
quản lý bởi các nhóm cộng đồng địa phương. Trước 8:00 sáng, vui lòng bỏ rác vào túi rá
c do thành phố quy định, ghi tên của bạn lên túi và vứt bỏ. Vui lòng vứt rác tại các địa 
điểm thu gom được chỉ định. Rác thải công nghiệp không được thu gom. Túi rác do thành 
phố quy định có thể được mua tại các siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi, v.v., 
trong thành phố Soo.

dầu ăn Thùng chứa đặc biệt

rác thải cồng kềnh Đi thẳng đến trung tâm vệ sinh. Thứ Hai - Thứ Bảy (8:30-16:30)
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Tuần (  ) lần, Tuần (  ), 
Ngày trong tuần (  )

Chai rỗng thùng chứa

Đèn huỳnh quang và pin thùng chứa

giấy Buộc chúng lại với nhau bằng dây, từng loại một.

Các thiết bị điện nhỏ đã qua sử dụng thùng chứa

kim loại thùng chứa

bình xịt thùng chứa

Lon nhôm và lon thép Túi rác trong suốt

chai nhựa Túi rác trong suốt

Sản phẩm nhựa Túi rác trong suốt

Chất thải không cháy Túi rác màu đỏ Tuần (  ) lần, Tuần (  ), 
Ngày trong tuần (  )

Hộp và bao bì nhựa Túi rác trong suốt

Vui lòng liên hệ với chủ tịch hội cư dân khu phố để biết lịch thu gom rác.
Các loại chất thải Cách tháo nó ra Ngày thu thập

Chất thải có thể đốt được túi rác màu vàng
Tuần (  ) lần 
Ngày trong tuần (  ) (  )

Các biện pháp phòng ngừa khi vứt bỏ vật phẩm


